TRƯỜNG MẦM NON RẠNG ĐÔNG 14
LỚP: LÁ 2
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 2 THÁNG 9
(TỪ NGÀY 9/9  ĐẾN 14/9)
	NỘI DUNG
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6

	Đón trẻ - Trò chuyện sáng
	- Đón trẻ, Trẻ làm quen tủ cặp, thẻ  tên.
- Làm quen tên dán vào góc "Bé  đến lớp" (  nhận biết tên của  bản  thân theo cách của  mình)

	Thể dục sáng
	[bookmark: _GoBack]- Thực hiện đúng các động tác  của bài thể dục:
- Tay: Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước,  sang 2  bên (bước chân sang ngang).
- Lưng, bụng, lườn: Quay sang trái, sang phải kết hợp  tay  chống hông.
- Chân: Đưa ra phía trước, đưa sang  ngang, Nhảy lên, đưa 2 chân sang ngang

	Hoạt động học
Nội dung 1

Nội dung 2
	Khám phá xã hội
Trường mầm non của bé
	Thể chất
Bật xa tối thiểu 40 - 50cm.
	Âm Nhạc:
Dạy hát bài hát : ‘Vui đến  trường’
	Làm Quen Chữ Viết
Chữ b, a
	Văn Học : Kể chuyện " ai  quan  trọng nhất"

	
	Tạo hình:
Bé vẽ trường Mầm Non
	Kĩ năng sống :
Trẻ tập tự thay quần, áo khi bị ướt, bẩn và để vào nơi quy định.
	Đọc thơ : 
Bài Cô Và MẸ 
	Thực hiện bài tập

	Kĩ năng sống : 
Ôn thao tác rửa tay lau mặt.


	Chơi góc
	- Góc tạo hình: VL tạo hình: luồn  dây, bẻ  kẽm,  bút sáp màu, giấy,  màu nước ...
- Góc đọc sách: sách truyện, hình  ảnh vài  thơ, câu đố ...
- Góc toán: Bé xem giờ và gắn hoạt  động  tương ứng, tách gộp trong  phạm vi 5, một số  đồ chơi góc toán:  lo tô, xếp hình, ghép que ...
- Góc chữ viết: Tìm từ có chữ a, ô;  đồ chữ,  giải mã ... đồ chơi trong góc
- Cô quan sát hướng dẫn 

	Chơi ngoài trời
	· Quan sát: Đồ chơi có trong khuôn viên trường học.
· Trò chơi vận động:  Cây cao cây thấp.
· Trò chơi dân gian: Mèo đuổi chuột, lộn cầu vòng
· Chơi tự do:
· Tưới cây, nhặt lá cây 
· Chơi với một số đồ chơi có trong sân trường: chơi cát, tìm đồ ăn cho con vật, đi cà kheo, chơi ném vòng, vận động liên hoàn: đi trong đường hẹp, bật tại chỗ.

	Ăn ngủ, vệ sinh
	- Biết mời cô, mời bạn khi ăn và ăn  từ tốn; 
- Biết rửa tay bằng  xà phòng trước  khi ăn,  sau  khi  đi  vệ sinh và khi  tay  bẩn.
- Trẻ biết mời cô, mời bạn khi  ăn,  tự xúc  cơm ăn  không rơi đổ
- Trẻ ăn hết suất, làm quen món  ăn.
- Tự cài, cởi cúc, kéo khoá  (phéc  mơ tuya),  xâu, luồn, buộc  dây

	Học ngoại khóa
	Nhịp điệu
	Anh văn, Nhịp điệu
	Vẽ
	Anh văn, Kỹ năng sống
	Vẽ

	Sinh hoạt chiều
	Hát bài “ Bé đi mẫu giáo”
	Biết viết tên của bản thân theo  cách của  mình
	Chơi đồ chơi lắp ráp theo ý thích.
	Đếm trên đối tượng trong phạm  vi  10 và  đếm theo khả năng.
	Nghe hát “Trường chúng cháu là trường mầm non”


 








TRƯỜNG MẦM NON RẠNG ĐÔNG 14
LỚP: LÁ 2 
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 4 THÁNG 9
(TỪ NGÀY 23/9  ĐẾN 27/9)
	NỘI DUNG
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6

	Đón trẻ - Trò chuyện sáng
	 - Đón trẻ, quan sát tình hình sức  khoẻ  trẻ.
- Rửa tay sạch bằng xà phòng.
- Nhận biết một số biểu  hiện  khi  ốm,  nguyên nhân và cách  phòng  tránh
- Trò chuyện: hỏi thăm sức khoẻ  trẻ

	Thể dục sáng
	- Thực hiện đúng các động tác  của bài  thể dục:
- Tay: Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước,  sang 2  bên (bước chân sang ngang).
- Lưng, bụng, lườn: Quay sang trái, sang phải kết hợp  tay  chống hông.
- Chân: Đưa ra phía trước, đưa sang  ngang. Nhảy lên, đưa 2 chân sang ngang

	Hoạt động học
Nội dung 1

Nội dung 2
	Khám phá xã hội
 Sự tức giận xấu xí 

	Âm nhạc
Múa bài hát "gia đình nhỏ, hạnh phúc  to"
	Thể chất 
Đi thăng  bằng  trên  ghế thể  dục,  đầu  đội  túi cát
	Tạo hình
Đề tài: vẽ chân dung bé
	Làm quen với toán
Khối vuông, khối  chữ  nhật

	
	Thực hiện bài tập

	Làm Quen Chữ Viết 
Ôn lại chữ b - a
	 Văn Học 
Kể chuyện Món quà của cô giáo 
	Kỹ Năng
“Chào hỏi ”
	Thực hiện bài tập
 

	Chơi góc
	- Góc chữ viết: chữ cái, ĐC: bé học  giỏi, ráp  chữ. Tập tô, tập đồ các nét  chữ. Nhận dạng các chữ cái b, a trong  các  thẻ từ  xung quanh lớp
- Góc đọc sách: đọc truyện tranh "  hai anh  me" Mèo con và quyển sách  ...
- Góc phân vai: Đồ chơi bác sĩ,  gia đình. Đề nghị sự giúp đỡ của người khác  khi cần  thiết;
- Góc xây dựng: bitis, khối gỗ,  hình  mẫu, hoa, lon sữa ....
- Góc âm nhạc :Trẻ chăm chú lắng nghe và hưởng  ứng cảm  xúc theo bài hát, bản  nhạc;  (hát theo, nhún  nhảy, lắc lư,  thể hiện  động tác minh họa phù  hợp) theo bài  hát, bản nhạc;

	Chơi ngoài trời
	Quan sát: Bỏ rác đúng nơi qui định,  không  nhổ bậy  ra lớp. 
· Trò chơi vận động:  Cây cao cây thấp.
· Trò chơi dân gian: Cá sấu lên bờ.
· Chơi tự do: bao bố, đánh vợt,  bóng lăn ...
· Tưới cây, nhặt lá cây 
· Chơi với một số đồ chơi có trong sân trường: chơi cát, tìm đồ ăn cho con vật, đi cà kheo, chơi ném vòng, vận động liên hoàn: đi trong đường hẹp, bật tại chỗ.

	Ăn ngủ, vệ sinh
	- Cố gắng thực hiện công việc đến  cùng (trực  nhật, xếp dọn  bàn ăn...);
- Đi vệ sinh đúng nơi quy định biết  đi xong  dội/giật nước cho  sạch. Sử  dụng đồ dùng vệ  sinh đúng cách.
- Tự cài, cởi cúc, kéo khoá  (phéc  mơ tuya),  xâu, luồn, buộc  dây : Trẻ  thay quần áo
- Biết rửa tay bằng xà phòng trước  khi ăn,  sau khi đi vệ sinh và  khi tay  bẩn

	Học ngoại khóa
	Nhịp điệu
	Anh văn, Nhịp điệu
	Vẽ
	Anh văn, Kỹ năng sống
	Vẽ

	Sinh hoạt chiều
	Chơi đồ chơi lắp ráp theo ý thích.
	- Đếm trên đối tượng trong phạm  vi  10 và  đếm theo khả năng.
	- Lắp ráp : hình hoa, hình nút
	-Tập tô, tập đồ các nét chữ.
	- Phối hợp các kỹ năng cắt (theo  đường viền  thẳng và cong của các  hình đơn giản) để tạo  thành bức  tranh.


 


TRƯỜNG MẦM NON RẠNG ĐÔNG 14
LỚP: LÁ 2
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 3 THÁNG 9
(TỪ NGÀY 16/9  ĐẾN 20/9)
	NỘI DUNG
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6

	Đón trẻ - Trò chuyện sáng
	- Đón trẻ, quan sát tình hình sức  khoẻ trẻ.
- Có thói quen chào hỏi, cảm ơn,  xin lỗi và  xưng hô lễ phép với người  lớn.
- Nhận biết tên của  bản  thân theo  cách của  mình
- Sử dụng các từ: cảm ơn, xin lỗi, xin  phép,  thưa, dạ, vâng… phù hợp  với  tình huống.

	Thể dục sáng
	- Thực hiện đúng các động tác  của bài  thể dục:
- Tay: Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước,  sang 2  bên (bước chân sang ngang).
- Lưng, bụng, lườn: Quay sang trái, sang phải kết hợp  tay  chống hông.
- Chân: Đưa ra phía trước, đưa sang  ngang. Nhảy lên, đưa 2 chân sang ngang

	Hoạt động học

Nội dung 1



Nội dung 2
	Tạo hình
Gấp lồng đèn                 
	Khám phá xã hội 
Lễ hội trung thu
	Toán
Nhận biết chữ số,  số lượng  trong phạm  vi  6.
	Thể chất
Đi đập và bắt được bóng nảy 4 – 5 lần liên tiếp

	VH: Kể chuyện
Đề tài: kể chuyện    "mèo  con và quyển sách"

	
	Kỹ Năng
“Trẻ phân biệt giới tính”
	Âm Nhạc 
vận động theo tiết tấu chậm  bài hát Rước đèn tháng tám

	Thực hiện bài tập

	Làm Quen Chữ Viết 
Chữ a,ă,â

	Khám phá xã hội                  Góc chơi trong lớp


	Chơi góc
	

	Chơi ngoài trời
	· Quan sát: Đồ chơi có trong khuôn viên trường học.
· Trò chơi vận động:  Cây cao cây thấp.
· Trò chơi dân gian: Mèo đuổi chuột, lộn cầu vòng
· Chơi tự do:
· Tưới cây, nhặt lá cây 
· Chơi với một số đồ chơi có trong sân trường: chơi cát, tìm đồ ăn cho con vật, đi cà kheo, chơi ném vòng, vận động liên hoàn: đi trong đường hẹp, bật tại chỗ.

	Ăn ngủ, vệ sinh
	- Cố gắng thực hiện công việc đến  cùng  (trực nhật, xếp dọn  đồ  chơi...);
- Biết rửa tay bằng xà phòng trước  khi ăn, sau khi đi vệ sinh và  khi tay  bẩn
- Có ý thức và kỹ năng tự phục vụ:  vệ sinh cá nhân, tự thay  quần áo,  xếp quần áo, giày dép, xúc ăn, tự  bỏ chén, muỗng, ly  sau  khi ăn vào  xô theo từng loại, dọn dẹp đồ  chơi,  cất đúng  chỗ. 

	Học ngoại khóa
	Nhịp điệu
	Anh văn, Nhịp điệu
	Vẽ
	Anh văn, Kỹ năng sống
	Vẽ

	Sinh hoạt chiều
	Trẻ thích nghe và đọc thơ, đồng  dao,  ca dao : Dung dang dung de,  lời chào  buổi sáng
	- Trò chơi “Ai nhanh hơn”. Vd: Cô  nêu đặc điểm, trẻ nói cách  sử dụng.
	Lắp ráp: hình hoa, hình nút .
	- Trò chơi: Đếm que, xếp hình
	 Tô màu theo ý thích. 



 


